DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
CẤP THPT
	STT
	Đơn vị
	Quận/Huyện
	Số Quyết định
	Giai đoạn

	1
	THPT Lê Quý Đôn
	3
	3124/QĐ-UBND - Ngày 14/6/2013
	2013-2018

	2
	THPT Nguyễn Hiền
	11
	4338/QĐ-UBND - Ngày 20/8/2016
	2015-2020

	
	
	
	
	


CẤP THCS
	STT
	Đơn vị
	Quận/Huyện
	Số Quyết định
	Giai đoạn

	1
	THCS Lương Định Của
	2
	1660/QĐ-UBND - Ngày 27/3/2012
	2012-2017

	2
	THCS Nguyễn Văn Luông
	6
	4327/QĐ-UBND ngày 20/8/2016
	2015-2020

	3
	THCS Lý Thánh Tông
	8
	Đang trình UBND TP công nhận
	

	4
	THCS Tăng Nhơn Phú B
	9
	44/QĐ-UBND - ngày 01/01/2012
	2012-2017

	5
	THCS Trần Quốc Toản 
	9
	4420/QĐ-UBND – ngày 07/9/2015
	2014-2019

	6
	THCS Nguyễn An Ninh 
	12
	145/QĐ-UBND – ngày 10/01/2013
	2012-2017

	7
	THCS Tân Nhựt
	Bình Chánh
	2049/QĐ-UBND – Ngày 23/4/2013
	2013-2018

	8
	THCS Nguyễn Văn Xơ
	Củ Chi
	146/QĐ-UBND – Ngày 10/01/2013
	2012-2017

	9
	THCS Tân Phú Trung
	Củ Chi
	3215/QĐ-UBND - ngày 14/6/2013
	2013 -2018

	10
	THCS Trung An
	Củ Chi
	3677/QĐ-UBND - Ngày 13/07/2014
	2014-2019

	11
	THCS Tân An Hội
	Củ Chi
	4328/QĐ-UBND - Ngày 21/5/2014
	2014-2019

	12
	THCS Phước Vĩnh An 
	Củ Chi
	4328/Q Đ-UBND ngày 20/8/2016
	2015-2020

	13
	THCS Nhuận Đức
	Củ Chi
	Đang trình UBND TP công nhận
	

	14
	THCS Phú Hòa Đông 
	Củ Chi
	Đang trình UBND TP công nhận
	

	15
	THCS Cần Thạnh
	Cần Giờ
	2707/QĐ-UBND - ngày 09/06/2015
	2015-2020

	16
	THCS Bình Khánh 
	Cần Giờ
	4337/QĐ-UBND ngày 20/8/2016
	2015-2020

	17
	THCS Lý Nhơn
	Cần Giờ
	4336/QĐ-UBND ngày 20/8/2016
	2015-2020

	18
	THCS Long Hòa
	Cần Giờ
	Đang trình UBND TP công nhận
	

	19
	THCS Hai Bà Trưng
	Nhà Bè
	288/QĐ-UBND – Ngày 26/11/2014
	2014-2019

	20
	THCS Lê Văn Hưu 
	Nhà Bè
	937/QĐ-UBND – Ngày 04/3/2016
	2015-2020


DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUẨN QUỐC GIA
(đã hết hạn công nhận)
CẤP THPT
	STT
	Đơn vị
	Quận/Huyện
	
	

	1
	THPT Võ Trường Toản
	12
	878/QĐ-UB - Ngày 12/02/2010
	2010-2015

	
	
	
	
	


CẤP THCS
	STT
	Đơn vị
	Quận/Huyện
	
	

	1
	THCS Nguyễn Hữu Thọ
	7
	1891/QĐ-UB - ngày 26/4/2005
	2001-2010

	2
	THCS Hoa Lư
	9
	
	2001-2010

	3
	THCS Tân Phú 
	9
	1400/QĐ-UBND- 4/4/2007
	2001-2010

	4
	THCS Long Bình 
	9
	2611/QĐ-UBND - 20/6/2008
	2008-2013

	5
	THCS Nguyễn Văn Tố
	10
	1954/QĐ – UB ngày 22/5/2003
	2001-2010

	6
	THCS Lê Quý Đôn
	11
	
	

	7
	THCS Nguyễn Văn Phú
	11
	1933/QĐ-UB - Ngày 06/5/2004
	2001-2010

	8
	THCS An Phú Đông 
	12
	5082/QĐ-UBND - 20/11/2003
	2001-2010

	9
	THCS Thị trấn 2 Củ Chi
	Củ Chi
	
	2010-2015

	10
	THCS Trung Lập 
	Củ Chi
	2578/QĐ-UBND - Ngày 17/06/2008
	2001-2010

	11
	THCS Nguyễn An Khương
	Hóc Môn
	
	2001-2010

	12
	THCS Nguyễn Du
	Gò Vấp
	
	2010-2015

	13
	THCS Linh Trung 
	Thủ Đức
	4289/QĐ-UB - Ngày 01/9/2004
	2001-2010


